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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học 
Kết quả  

theo dõi 

1.  QLKT,CNTT 2016-2 Phương pháp NCKH Lê Văn Học Sáng T7, CN 209 A6  

2.  QLKT 2016-2 lớp 1 
Thi: Luật kinh tế 

       Quản trị công ty 

Nguyễn Hữu Hùng 

Nguyễn Văn Sơn 

14h chiều CN 

15h30 chiều CN 
209 A6  

3.  QLKT 2016-2 lớp 2 
Thi: Thống kê kinh tế 

        Quản trị công ty 

Lê Thanh Phương 

Nguyễn Văn Sơn 

14h chiều CN 

15h30 chiều CN 
209 A6  

4.  QLKT 2017-1 lớp 1 Kinh tế Vĩ mô Nguyễn Hồng Vân Cả ngày CN  301 A6  

5.  QLKT 2017- 2 lớp 1 
Kinh tế học  

Phân tích hoạt động kinh tế 

Nguyễn Hồng Vân 

Vũ Trụ Phi 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

301 A6 

303 A6 
 

6.  QLKT 2017- 2 lớp 2 
Marketing 

Đầu tư 

Mai Khắc Thành 

Dương Văn Bạo 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

305 A6 

 
 

7.  TCQLVT 2017 Kinh tế đối ngoại Dương Văn Bạo Cả ngày T7 306 A6  

8.  
TCQLVT 2016-2 

TCQLVT 2017 

Thi: Pháp luật VTB 

        Kế toán quản trị 

Đặng Công Xưởng 

Đỗ Thị Mai Thơm 

14h chiều CN 

15h30 chiều CN 
209 A6  

9.  XDCT 2016 -2 
Thi: Khai thác kỹ thuật các công 

trình cảng 

Phạm Văn Thứ 14h chiều CN 

 

209 A6  

10.  QLKT 2018-1 Lớp 1 

Khai thác tài nguyên thư viện 

Kế toán quản trị 

Quản trị chiến lược 

Vũ Huy Thắng 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Mai Khắc Thành 

Sáng T7  

Chiều T7 

Cả ngày CN 

211 C6 

Phòng 3 A4 

306 A6 

 

11.  QLKT 2018-1 Lớp 2 
Khai thác tài nguyên thư viện 

Kế toán quản trị 

Vũ Huy Thắng 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Sáng T7 

Cả ngày CN 

211 C6 

202 A6 
 

          TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

                   VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

                            KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

                               Từ ngày: 06/8 đến 12/8 năm 2018 (Tuần 32 năm 2018) 

 



NBH: 30/05/2018-REV:01                    BM.04-QT.SDH.03 

  

12.  

Lớp 5: XDDD,  

CNTT, KTMT 

KTBTT, BĐATHH, 

TCQLVT 2018.1 

Khai thác tài nguyên thư viện Vũ Huy Thắng Chiều T7 211 C6  

13.  
TĐH 2016-2 

TĐH 2017 
Hệ thống thông tin đo lường Trần Sinh Biên Cả ngày T7 202 A6  

14.  QLHH 2017 Quản lý rủi ro hàng hải Trần Văn Lượng Cả ngày T7 204 A6  

15.  XDCT 2017 

Phương pháp PTHH trong tính 

toán động lực học công trình 

Tin học ứng dụng 

Nguyễn Hoàng 

 

Đào Văn Tuấn 

Cả ngày T7 

 

Cả ngày CN 

303 A6 

 

204 A6 

 

16.  BĐATHH 2017-1 
Định vị động lực trong xây dựng 

công trình biển 
Trần Khánh Toàn Cả ngày T7, CN 208 A6  

17.  KTBT 2017 Khai thác hệ động lực tàu thủy Nguyễn Huy Hào Chiều T7, ngày CN  207 A6  

18.  QLKT 2017-1 lớp 4 Kinh tế phát triển Nguyễn Văn Sơn Cả ngày T7, CN   

19.  QLKT 2017-1 lớp 5 Phân tích chính sách KTXH Nguyễn Hữu Hùng Cả ngày T7, CN   

20.  QLKT 2017-2 lớp 6 Quản lý Nhà nước về kinh tế Đặng Công Xưởng Cả ngày T7, CN   

21.  QLKT 2018-1 lớp 4 Hệ thống thông tin quản lý Nguyễn Trọng Đức Cả ngày T7, CN   

22.  QLKT 2016-2 lớp 5 

Thi: Quản lý công  

Quản trị chiến lược 

Quản lý Nhà nước về kinh tế 

Thống kê kinh tế 

Quản trị công ty  

Phương pháp NCKH 

Kinh tế phát triển 

Đặng Công Xưởng 

Mai Khắc Thành 

Đặng Công Xưởng 

Lê Thanh Phương 

Nguyễn Văn Sơn 

Lê Văn Học 

Nguyễn Văn Sơn 

 

 

 

Cả ngày T7, CN    
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23.  QLKT 2017-1  lớp 6 

Thi:  Quản lý công  

        Thống kê kinh tế 

         Phương pháp NCKH 

         Quản trị công ty  

         Kinh tế phát triển 

Đặng Công Xưởng 

Lê Thanh Phương 

Lê Văn Học 

Nguyễn Văn Sơn 

Nguyễn Văn Sơn 

 

Cả ngày T7, CN 

  

24.  Ôn Tuyển sinh 2018 

Kinh tế học 

Toán B 

Toán A 

Sức bền vật liệu 

Trương Thị Như Hà 

Lê Đào Hải An 

Vũ Tuấn Anh 

Phạm Văn Thứ  

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

302 A6 

302 A6 

205 A6 

205 A6 

 

25.  KTBT 2014 -2 Hội thảo khoa học cấp Trường 
NCS. Nguyễn  

Việt Đức 
08h30 ngày T7 

Phòng họp 

số 1 
 

    Lịch trực lãnh đạo: Phó Viện trưởng  Nguyễn Văn Sơn – T7, Phó Viện trưởng  Nguyễn Kim Phương - CN 

    Lịch trực chuyên viên: Lê Thành Lự – T7,  Trần Minh Tuấn - CN. 

 

               Viện trưởng Viện ĐTSĐH               Cán bộ phụ trách        

    

      

                                                       (Đã ký)                                                                                                                                                                                      (Đã ký) 

 

        

                   PGS.TS. Lê Văn Học               Trần Minh Tuấn 


